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Câu 1: Theo mẫu nguyên tử Bo , bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử hidro là r0. Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

A. 12r0
B. 9r0
C. 4r0
D. 16r0
Câu 2: Electron đang ở quỹ đạo n chưa rõ thì chuyển về quỹ đạo K và thấy rằng bán kính quỹ đạo đã giảm đi 9 lần. Hỏi ban đầu êlectron đang ở quỹ đạo nào?

A. O
B. N
C. M
D. P

Câu 3: Cho 1 eV = 1,6.10–19 J ; h = 6,625.10–34 J.s ; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng En = –0,85 eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng Em = –13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,0974 μm.
B. 0,9740 μm.
C. 9,7400 μm.
D. 0,6563 μm.

Câu 4: Chùm nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, bị kích thích phát sáng thì chúng có thể phát ra tối đa 6 vạch quang phổ. Khi bị kích thích êlectron trong nguyên tử hiđrô đã chuyển sang quỹ đạo

A. N
B. P
C. O
D. M

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen?

A. Chúng có thể gây ra hiện tượng quang điện trong .
B. Chúng đều bị lệch trong điện trường và từ trường.
C. Chúng đều có bản chất là sóng điện từ.
D. Đều có tác dụng lên một số loại phim ảnh.
Câu 6: Nhận xét nào sau đây là đúng về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử:

A. Tỉ lệ về số prôtôn và số nơtrôn trong hạt nhân của mọi nguyên tố đều như nhau.
B. Lực liên kết các nuclôn trong hạt nhân có bán kính tác dụng rất nhỏ và là lực tĩnh điện.
C. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.
D. Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa cùng số nuclôn A, nhưng số prôtôn và số nơtrôn khác nhau.
Câu 7: Các hạt nhân Đơteri [image: image1.wmf]2
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 có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là
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Câu 8: Thực hiện giao thoa Y-âng với 4 ánh sáng đơn sắc [image: image16.wmf]1
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 . Tại vị trí M có hiệu khoảng cách [image: image20.wmf]12
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có mấy bức xạ cho vân sáng ?

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 9: Công suất của một nguồn sáng là P = 2,5 W. Biết nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc đơn sắc có bước sóng λ = 0,48 µm. Cho hằng số Plăng 6,625.10−34 Js và tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s. Số phôtôn phát ra từ nguồn sáng trong một giây là

A. 6,04.1019.
B. 3,8.1018.
C. 5,8.1018.
D. 6,04.1018.

Câu 10: Hiện tượng bứt electron ra khỏi kim loại, khi chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp lên kim loại được gọi là

A. Hiện tượng bức xạ.
B. Hiện tượng phóng xạ.
C. Hiện tượng quang dẫn.
D. Hiện tượng quang điện ngoài .
Câu 11: Hạt nhân [image: image21.wmf]Be
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có khối lượng 10,0113 u. Khối lượng nơtron mn = 1,00866 u, khối lượng proton mp = 1,00728 u. Tính độ hụt khối của hạt nhân Be.

A. 0,6978 u.
B. 6,978 u.
C. 0,06978u.
D. 69,78 u.
Câu 12: Để nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn, thì phôtôn phải có năng lượng bằng năng lượng

A. của trạng thái dừng có năng lượng thấp nhất.
B. của một trong các trạng thái dừng.
C. của trạng thái dừng có năng lượng cao nhất.
D. của hiệu năng lượng ở hai trạng thái dừng bất kì.
Câu 13: Trong thí nghiệm I−âng  về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Vân sáng bậc 5 trên màn cách vân trung tâm 10 mm. Hỏi vân sáng bậc trên màn 3 cách vân trung tâm bao nhiêu ?

A. 2 mm.
B. 2,5 mm.
C. 7,5 mm.
D. 6 mm.
Câu 14: Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào hiện tượng

A. Quang điện bên trong.
B. Vật dẫn nóng lên khi bị chiếu sáng.
C. Quang điện bên ngoài.
D. Phát quang của chất rắn.
Câu 15: Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X thêm 30% thì bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống phát ra giảm đi:

A. 12,5%
B. 15,7%
C. 23,1%
D. 32,2%
Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về hạt nhân nguyên tử?

A. Số nơtron N chính là hiệu A – Z.
B. Hạt nhân có nguyên tử số là Z thì có Z proton.

C. Số khối A là số nuclon tạo nên hạt nhân.
D. Hạt nhân trung hòa về điện.

Câu 17: Hạt nhân đơteri [image: image22.wmf]D

2

1

có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Cho 1u = 931,5 MeV/c2.
 Năng lượng liên kết của hạt nhân [image: image23.wmf]D
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A. 2,2356MeV.
B. 1,8647MeV
C. 2,0256MeV
D. 0,6732MeV
Câu 18: Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc [image: image24.wmf]l

, ta thấy khoảng cách liên tiếp giữa 5 vân sáng là 2mm. Hỏi trên miền giao thoa trường có L=9,8mm có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối?

A. 20 vân sáng, 21 vân tối
B. 19 vân sáng, 20 vân tối
C. 19 vân sáng, 19 vân tối
D. 20 vân sáng, 20 vân tối
Câu 19: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt:

A. Nơtron.
B. Proton.
C. Nuclon và electron
D. Nuclon.
Câu 20: Biết công cần thiết để bức electron ra khỏi tế bào quang điện là A = 4,14 eV.  Biết h = 6,625.10-34 Js ; c = 3.108 m/s .Giới hạn quang điện của tế bào là

A. λ0 = 0,3 μm.
B. λ0 = 0,4 μm.
C. λ0 = 0,5 μm.
D. λ0 = 0,6 μm.
Câu 21: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

A. Phản xạ ánh sáng.
B. Quang - phát quang.

C. Hóa - phát quang.
D. Tán sắc ánh sáng.

Câu 22: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,3 μm. Biết h = 6,625.10-34 Js ; c = 3.108 m/s . Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại đó là
.

A. 6,625.10-49J
B. 5,9625.10-32J
C. 6,625.10–19J
D. 6,625.10-25J

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tia X?

A. Tia X phát ra từ đèn điện dây tóc.
B. Tia X là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn bước sóng tia tử ngoại.
C. Tia X là một loại sóng điện từ được phát ra từ những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 20000C.
D. Tia X có khả năng đâm xuyên rất yếu.
Câu 24: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ?

A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau [image: image25.wmf]4
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B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì

C. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.

D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến

Câu 25: Điện trường xoáy là điện trường:

A. có các đường sức không khép kín

B. có các đường sức bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên

C. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi

D. của các điện tích đứng yên

Câu 26: Một mạch LC dao động điều hòa với phương trình q = 10-3cos(4.107t + [image: image26.wmf]4

p
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Tụ có điện dung 10-12 F. Xác định hệ số tự cảm L

A. 0,625mH
B. 62,5nH
C. 62,5mH
D. 5000H

Câu 27: Bản chất lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân là

A. lực từ .
B. lực tương tác mạnh.
C. lực hấp dẫn.
D. lực tĩnh điện.
Câu 28: Một ánh sáng đơn sắc tần số f truyền trong chân không thì nó có bước sóng bằng

A. λ = C.f
B. λ = 2cf
C. λ = [image: image28.wmf]c
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D. λ = [image: image29.wmf]f
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Câu 29: Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có

A. cùng số khối
B. cùng số proton cùng số nơtron.
C. cùng số nơtron nhưng khác proton.
D. cùng proton nhưng khác nơtron.

Câu 30: MeV/c2 cũng được xem là đơn vị của:

A. Năng lượng.
B. Hiệu điện thế.

C. Khối lượng hạt nhân nguyên tử
D. Công.

Câu 31: Chiếu một chùm tia sáng hẹp qua một lăng kính. Chùm tia sáng đó sẽ tách thành chùm tia sáng có màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là

A. tán sắc ánh sáng.
B. giao thoa ánh sáng.
C. nhiễu xạ ánh sáng.
D. khúc xạ ánh sáng.

Câu 32: Trong hạt nhân nguyên tử [image: image30.wmf]210
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A. 84 prôtôn và 210 nơtron.
B. 126 prôtôn và 84 nơtron.
C. 84 prôtôn và 126 nơtron.
D. 210 prôtôn và 84 nơtron.
Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng . Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là [image: image31.wmf]a1mm
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, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là [image: image32.wmf]D50 cm

=

. Ánh sáng sử dụng gồm ba bức xạ có bước sóng : [image: image33.wmf]1
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.Trong khoảng giữa hai vân trùng màu với vân trung tâm liên tiếp có bao nhiêu vạch sáng (nếu 2 vạch sáng trùng nhau chỉ tính 1)?

A. 41
B. 48
C. 51
D. 34
Câu 34: Chọn phát biểu đúng. Phản ứng hạt nhân tuân theo các định luật bảo toàn nào?

A. Bảo toàn điện tích, khối lượng, năng lượng.
B. Bảo toàn điện tích, số khối, số nơtron, động lượng.
C. Bảo toàn điện tích, khối lượng, động lượng, năng lượng.
D. Bảo toàn điện tích, số khối, động lượng, năng lượng.
Câu 35: Trạng thái dừng của nguyên tử theo mẫu nguyên tử Bo là

A. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.
B. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.
C. Một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, mà nguyên tử có thể tồn tại.
D. Trạng thái trong đó mọi êlectron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.
Câu 36: Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì

A. tần số thay đổi, vận tốc thay đổi.
B. tần số không đổi, vận tốc không đổi.

C. tần số thay đổi, vận tốc không đổi.
D. tần số không đổi, vận tốc thay đổi.

Câu 37: Cho phản ứng hạt nhân[image: image36.wmf]n
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, khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A. Toả ra 1,601322MeV.
B. Thu vào 1,602180MeV.
C. Toả ra 2,562112.10-19J.
D. Thu vào 2,562112.10-19J.
Câu 38: Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang ?

A. Tia lửa điện
B. Bóng đèn ống
C. Bóng đèn pin
D. Hồ quang
Câu 39: Tia hồng ngoại được dùng:

A. Để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.
B. để chụp ảnh vào ban đêm.
C. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
Câu 40: Lần lượt chiếu ba bức xạ có bước sóng λ1 = 0,75 μm ; λ2 = 0,25 μm và λ3 = 0,48 μm  vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện ?

A. Cả hai bức xạ λ1 và λ2.
B. Chỉ có bức xạ λ2.
C. Chỉ có bức xạ λ1.
D. Chỉ có bức xạ λ3.
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